
PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 - TUẦN 17 

 

Họ và tên: ……………………………………..       

 Lớp: 1 … 

TOÁN 

Bài 1.   

a)​ Viết các số từ 0 đến 9: ……………………..………………………… 

b)​  Đọc số: 

      5: ……….          3: ………      7: …..……..          8: ………          6: ..….……. 

Bài 2. Tính: 

 

 

 

 

    ……                    ……                    ……                   …….                 ……..                    …….. 

 

Bài 3. Số?  

              + 1                    - 3                     - 6                 + 8 

 

 

                       + 3              - 2               - 4                     + 3               + 5 

 

  

3 / Viết các số     2 , 9 , 6 , 0 , 10: 

a)​ Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………………… 

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………………… 

Bài 4. Đúng ghi đ, sai ghi s: 

           8 + 0 = 8 ​ ​ ​ ​ ​   4 – 0 > 3 

​ 7 + 1 > 9​ ​ ​ ​ ​ 10 – 0 = 10 

​ 3 + 3 > 8​ ​ ​ ​ ​ 0 + 6  < 1 + 0 + 5 

 



Bài 5. Viết phép tính thích hợp: 

Có        :   

Đã ăn   : 

Còn lại:  ..... cái bánh? 

TIẾNG VIỆT 

       Để chuẩn bị tốt cho đợt khảo sát cuối học kì I, cha mẹ học sinh kèm các con luyện đọc trôi 

chảy các đoạn văn sau: 

         Quanh nhà Vĩnh có đủ các loài hoa. Tháng hai hoa nở khắp dãy phố. Khách du lịch ai nấy bảo 

nhau: Xinh thật. Vĩnh ra oai: Nhà xinh, phố xinh. 

          Bé Thoa ngoan thật là ngoan. Thoa chăm chỉ và cẩn thận. Thoa khá cả Văn lẫn Toán. Thoa hay 

nhặt rau đỡ mẹ. Có khi Thoa giã trầu cho bà.  

         Bé Nhi bị cảm, trán hầm hập. Mẹ đã đắp khăn mát cho bé. Mẹ dặn chị Lan và các bạn đi thang 

gác thật nhẹ nhàng để bé ngủ.  

         Kì nghỉ, sáo sậu ghé qua tổ bồ câu, rủ bồ câu đi tắm nắng. Ánh nắng chan hòa, ấm áp. Sáo sậu và 

bồ câu cảm thấy thật thú vị. 

Câu 1.  Nối  (theo mẫu): 

 

 

 

 

am e uê ăp ô uây uơ ang oat oanh 

 

 

 

 

   

 


